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TỔ KHỐI CHỒI 
 

Chủ đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 
Thời gian : 04 tuần (từ ngày 10/11/2025  đến ngày 05/12/2025) 

 

• Chủ đề nhánh: 

- Tuần 1: Những con vật thân quen trong nhà (từ ngày 10/11  đến ngày 

14/11/2025) 

- Tuần 2: Những con vật trong rừng xanh (từ ngày 17/11  đến ngày 21/11/2025) 

- Tuần 3: Thế giới côn trùng và chim  (từ ngày 24/11  đến ngày 28/11/2025) 

- Tuần 4: Bé khám phá đại dương (từ ngày 01/12  đến ngày 05/12/2025) 

 

MỤC TIÊUCHUNG 
* Phát triển thể chất: 

- Trẻ phối hợp tay mắt trong vận động ném (MT 7) 

- Xếp chồng 10 - 12 khối ( MT 14) 

- Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ  sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở ( MT 

21) 

- Trẻ biết gọi người giúp đỡ khi gặp một số trường hợp khẩn cấp (MT 22) 

- Cháu biết mối nguy hiểm khi chọc hoặc chơi gần chó mèo lạ, cẩn thận khi tiếp 

xúc với những con vật dữ. (MT 40) 

- Cháu biết an toàn khi tham gia giao thông (MT 42) 

* Phát triển nhận thức: 

- Trẻ nhận biết được một số đặc điểm nổi bật và ích lợi của một số động vật (MT 

45 ) 

-  Trẻ biết phân loại một số con vật theo 1 - 2 dấu hiệu. (MT 47 ) 

- Trẻ nhận biết số lượng các đối tượng trong phạm vi 5 (MT 57) 

- Gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả. (MT 

64 ) 

- Trẻ biết sử dụng một số thiết bị công nghệ thông tin an toàn, đúng cách với sự 

hỗ trợ của người lớn (MT75) 

* Phát triển ngôn ngữ: 

- Trẻ kể lại sự việc đơn giản theo trình tự thời gian (MT 77) 

- Trẻ biết lắng nghe kể chuyện và đặt câu hỏi theo nội dung truyện (MT 78) 

- Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao... (MT 86) 

- Trẻ nghe, hiểu các câu nói có ngữ điệu khác nhau (MT 90) 
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         - Trẻ biết làm quen với việc đọc – viết (MT 91) 

-Trẻ nhận biết và làm quen với chữ cái theo khả năng (MT 95) 

* Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội: 

- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường (MT 101) 

- Trẻ biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở... (MT 109) 

* Phát triển thẩm mỹ: 

- Trẻ hát đúng theo giai điệu của bài hát quen thuộc.(MT 114) 

- Trẻ có kỹ năng vẽ, tô màu, xé, dán, nặn tạo sản phẩm đơn giản. (MT 115) 

- Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc, vỗ tay minh họa (MT 116) 

- Trẻ biết cắt/ xé theo dãy, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản (MT 118) 

- Trẻ biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 2 khối 

hoặc 3 khối  (MT 120) 

-Trẻ nói được ý tưởng sản phẩm của bản thân (MT 122) 
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MẠNG CHỦ ĐỀ 
                                        

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHỮNG CON VẬT THÂN QUEN 

TRONG NHÀ  

 (từ ngày 10/11 đến ngày 14/11/2025) 

 

NHỮNG CON VẬT TRONG  

RỪNG XANH 

 (từ ngày 17/11 đến ngày 21/11/2025) 

THẾ GIỚI CÔN TRÙNG VÀ CHIM 

(từ ngày 24/11 đến ngày 28/11/2025) 

 

NHỮNG 

 CON VẬT 

ĐÁNG YÊU 

- Số tuần: 04 tuần 

- Thời gian:  

         từ ngày 10/11/2025 

        đến ngày 05/12/2025 

BÉ KHÁM PHÁ ĐẠI DƯƠNG 

 (từ ngày 01/12 đến ngày 05/12/2025) 
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MẠNG NỘI DUNG 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: NHỮNG CON VẬT THÂN QUEN TRONG NHÀ 

Thời gian: 01 tuần (từ ngày 10/11  đến ngày 14/11/2025) 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

-Biết bắt đầu kết thúc động tác 

bài tập thể dục buổi sáng theo 

hiệu lệnh (MT1) 

-Trẻ thực hiện các động tác 

thể dục sáng 

Thể dục sáng 

    - Thở 3:  Thổi nơ bay 

   - Tay vai 3 :  Hai tay thay 

nhau đưa thẳng lên cao 

   - Bụng 3 :  Cúi gập người về 

phía trước . 

   - Chân 2:   Ngồi khuỵu gối 

   - Bật 3 :  Bật tiến về phía 

trước 

-  Trẻ phối hợp tay mắt trong 

vận động ném ( MT 07) 

-Trẻ biết phối hợp tay mắt 

thực hiện động tác ném xa 

bằng hai tay theo hướng dẫn 

của cô cùng bạn 

- TDGH: Ném xa bằng hai tay 

- Trẻ có một số hành vi tốt trong 

vệ sinh, phòng bệnh khi được 

nhắc nhở 

(MT 21) 

-Trẻ biết rửa tay theo hướng 

dẫn của cô cùng bạn 

-TTVS: Dạy trẻ thao tác rửa 

tay 

-Cháu biết mối nguy hiểm khi 

chọc hoặc chơi gần chó mèo lạ, 

cẩn thận khi tiếp xúc với những 

con vật dữ.(MT 40) 

- Trẻ có ý thức tránh các 

hành động nguy hiểm như 

chọc phá các con vật nuôi để 

giữ an toàn cho bản thân 

KPKH: Tìm hiểu về một số 

con vật nuôi trong gia đình 

 

-Cháu biết an toàn khi tham gia 

giao thông (MT 42) 

 

- Trẻ biết tên, đặc điểm về 

tốc độ nhanh chậm của các 

PTGT theo hình, biết chọn 

loại phương tiện phù hợp 

với từng nơi hoạt động theo 

yêu cầu  

- HĐC: Giáo dục an toàn giao 

thông ( trang 11) 

Phát triển nhận thức 

- Trẻ nhận biết được một số đặc 

điểm nổi bật và ích lợi của một 

số động vật (MT 45) 

-  Trẻ biết tên gọi đặc điểm 

cấu tạo của một số con vật 

nuôi trong gia đình, biết so 

sánh sự khác nhau và giống 

nhau của chúng   

KPKH: Tìm hiểu về một số 

con vật nuôi trong gia đình 
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-Trẻ nhận biết số lượng các đối 

tượng trong phạm vi 5 . (MT 

57) 

-Trẻ nhận biết được chữ số, 

số lượng trong phạm vi 3 

nói được các từ bằng nhau, 

nhiều hơn, ít hơn. 

LQVT: Dạy trẻ nhận biết số 

lượng 3 

- Trẻ biết sử dụng một số thiết 

bị công nghệ thông tin an toàn, 

đúng cách với sự hỗ trợ của 

người lớn 

- Trẻ biết bật/tắt thiết bị khi 

được hướng dẫn; biết không 

nhìn màn hình quá lâu; 

không truy cập các trang 

web lạ… 

SH phòng máy 

Phát triển ngôn ngữ 

- Trẻ nghe, hiểu các câu nói có 

ngữ điệu khác nhau 

(MT 90) 

-Trẻ nghe, hiểu và phát âm 

các từ, các câu có ngữ điệu 

khác nhau một cách phù hợp 

khi nói chuyện về các con 

vật nuôi trong gia đình cùng 

cô và bạn 

- PTNN: Nói chuyện về các 

con vật nuôi trong gia đình 

 

 

- Trẻ biết làm quen với việc đọc 

– viết (MT 91) 

 

- Trẻ làm quen với cách đọc 

và viết tiếng Việt: Hướng 

đọc, viết: từ trái sang phải, 

từ dòng trên xuống dòng 

dưới; có ý thức giữ gìn sách 

truyện khi đọc cùng bạn 

- HĐ:  phòng Thư viện 

-Trẻ nhận biết và làm quen với 

chữ cái theo khả năng (MT 95) 

 

-Trẻ nhận biết và làm quen 

được chữ cái i theo hướng 

dẫn của cô  

- HĐ chiều: NB-LQCC “chữ 

i” 

 

Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi 

trường(MT 101) 

 

- Trẻ có ý thức bảo vệ, chăm 

sóc cây cối khi dạo chơi 

hàng ngày; biết sắp xếp đồ 

dùng đúng nơi quy định sau 

khi thử nghiệm 

- HĐNT:  

+ Quan sát cây kim đồng, sa 

kê 

+ TN: Trứng sống – trứng chín 

- Trẻ biết chào hỏi và nói cảm 

ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở... 

(MT 109) 

 

- Trẻ biết chào hỏi người 

lớn, bạn bè khi đến lớp, khi 

ra về; nhận ra lỗi, biết nói 

lời xin lỗi khi làm sai .... 

- HĐ Đón – trả trẻ: Biết chào 

cô, ba mẹ khi đến lớp, ra về 

- HĐC: nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần 

Phát triển thẩm mỹ 

- Trẻ có kỹ năng vẽ, tô màu, xé, 

dán, nặn tạo sản phẩm đơn giản. 

(MT 115) 

- Trẻ biết vẽ con mèo theo 

mẫu cùng bạn khi được cô 

hướng dẫn; biết vẽ, tô màu 

-TH: Vẽ tô màu con mèo 

- HĐ vui chơi 
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các con vật cùng bạn trong 

góc chơi và trong hoạt động 

ôn luyện theo ý thích 

+ NT: Vẽ, tô màu tranh, làm 

album  các con vật nuôi trong 

gia đình 

- HĐ chiều: Ôn kỹ năng vẽ tô 

màu 

- Trẻ biết vận động theo nhịp 

điệu bài hát, bản nhạc, vỗ tay 

minh họa (MT 116) 

- Trẻ biết vỗ nhịp theo giai 

điệu bài hát cùng với bạn; 

biết vận động nhịp nhàng 

theo giai điệu bài hát khi hát 

múa ở góc chơi hàng ngày 

-GDÂN: Gà trống, mèo con và 

cún con. TT: Vỗ nhịp 

- HĐ vui chơi 

+ NT: Hát, múa các bài hát 

trong chủ đề 

 

- Trẻ biết lăn dọc, xoay tròn, ấn 

dẹt đất nặn để tạo thành các 

sản phẩm có 2 khối hoặc 3 

khối. (MT 120) 

- Trẻ biết lăn dọc, xoay tròn, 

ấn dẹt đất nặn để tạo thành  

con vật  đơn giản như con gà 

con, con mèo… 

- HĐ vui chơi 

+ NT: nặn con vật nuôi trong 

gia đình 

 

- Trẻ nói được ý tưởng sản 

phẩm của bản thân (MT 122) 

 

- Trẻ nhận xét được về màu 

sắc, hình dáng, đường nét 

của sản phẩm; trẻ vui khi 

sản phẩm của mình làm ra 

được nhiều người khen ngợi 

- STEAM: Dự án làm đệm 

ngủ cho thú cưng ( T 1)  

(Trang 10,11) 
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KẾ HOẠCH TUẦN 1: NHỮNG CON VẬT THÂN QUEN TRONG NHÀ 

(từ ngày 10/11 đến ngày 14/11/2025) 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

10/11/2025 

Thứ ba 

11/11/2025 

Thứ tư 

12/11/2025 

Thứ năm 

13/11/2025 

Thứ sáu 

14/11/2025 

Đón trẻ - 

trò 

chuyện  

- Đón trẻ vào lớp– Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ 

- Trò chuyện với trẻ về đặc điểm, hình dáng, cách chăm sóc, bảo vệ..... các con vật 

nuôi trong gia đình như  mèo, chó, gà, vịt,  heo,  chim bồ câu, … 

+  Biết sắp xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng, rèn thao tác vệ sinh hàng ngày 

+  Rèn cho trẻ giơ tay phát biểu trong giờ học, chơi ngoan cùng bạn 

TDBS :          - Thở 3:  Thổi nơ bay 

                   - Tay vai 3 :  Hai tay thay nhau đưa thẳng lên cao 

                    - Bụng 3 :  Cúi gập người về phía trước . 

                    - Chân 2:   Ngồi khuỵu gối 

                    - Bật 3 :  Bật tiến về phía trước 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

  Quan sát 

cây hoa kim 

đồng 

Trò chơi vận 

động : Gà 

con tìm mồi 

Thử nghiệm: 

Phân biệt trứng 

sống – chín 

Trò chơi : Quạ và 

gà con 

Quan sát cây 

hoa kim đồng 

Trò chơi vận 

động : Gà con 

tìm mồi 

Quan sát cây 

sa kê 

 

Trò chơi :  

Quạ và gà con 

Quan sát cây 

hoa kim 

đồng 

Trò chơi vận 

động : Gà 

con tìm mồi 

Hoạt 

động 

chung  

KPKH 

Tìm hiểu về 

một số con 

vật nuôi 

trong gia 

đình 
 

Phòng máy 

LQVT 

 Dạy trẻ nhận biết 

số lượng 3 
( trang 6) 

 

GDÂN 

Gà trống, mèo con 

và cún con 

TT: Vỗ nhịp 

PTNN 
 

 Nói chuyện về 

các con vật 

nuôi trong gia 

đình 

 

Thư viện 

Tạo hình 

 

Vẽ - tô màu  

con mèo  
(trang 20) 

 

 

TDGH 
 

Ném xa  

bằng 2 tay 
 

Hoạt 

động vui 

chơi 

Góc phân 

vai: 

Gia đình- 

bán hàng 

 

Góc nghệ thuật:  

+Vẽ, tô màu, nặn  

và  làm album các 

con vật nuôi trong 

gia đình.  

+Hát múa, đọc thơ 

theo chủ đề. 

Góc học tập:  

Xem sách, 

truyện tranh về 

chủ đề; ghép 

tranh động vật 

 

Góc xây 

dựng:  

Xây trang trại 

chăn nuôi  

 

Góc thiên 

nhiên:  

Làm con trâu 

bằng lá mít 

 

STEAM Dự án làm đệm ngủ cho thú cưng ( T 1)  (Trang 10,11) 

Hoạt 

động 

chiều  

HDTC 

Quạ và gà con 

SHNK 

(Anh văn ) 

SHNK 

(TDNĐ) 

SHNK 

(Anh văn ) 

SHNK 

(TDNĐ) 

GD ATGT 

trang 11 

Rèn thao tác  

rửa tay 

NB-LQCC 

Chữ i ( tr12) 

Ôn kỹ năng 

 vẽ, tô màu 
Sinh hoạt 

 tập thể 
Hoạt 

động nêu 

gương 
Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương 

cuối tuần 

Trả trẻ Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh 
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CHỦ ĐỀ NHÁNH: NHỮNG CON VẬT TRONG RỪNG XANH 

Thời gian: 01 tuần  (từ ngày 17/11 đến ngày 21/11/2025) 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

-Biết bắt đầu kết thúc động tác bài 

tập thể dục buổi sáng theo hiệu 

lệnh ( MT1) 

-Trẻ tập được các động tác 

thể dục sáng cùng cô và bạn 

-Thể dục sáng: Tập kết hợp 

bài hát « Con cào cào »  

+ Thở 3:  Thổi nơ bay 

+ Tay vai 3:  Hai tay thay 

nhau đưa thẳng lên cao 

+ Bụng 3:  Cúi gập người về 

phía trước . 

+ Chân 3: Đứng đưa 1 chân 

ra trước 

+ Bật 3: Bật tiến về phía trước 

-  Trẻ phối hợp tay mắt trong vận 

động ném ( MT 07) 

-Trẻ biết phối hợp tay mắt 

thực hiện động tác ném xa 

bằng 1 tay theo hướng dẫn 

của cô cùng bạn. 

- TDGH: Ném xa bằng 1 tay 

 

- Trẻ có một số hành vi tốt trong 

vệ sinh, phòng bệnh khi được 

nhắc nhở  ( MT 21) 

 

- Trẻ biết thực hiện thao tác 

chải răng trước khi đi ngủ, 

sau khi ngủ dậy và sau khi ăn 

trưa ở trường. 

- HĐ chiều: TTVS: Chải 

răng 

- Trẻ biết gọi người giúp đỡ khi 

gặp một số trường hợp khẩn cấp 

(MT 22) 

 

- Trẻ biết gọi người giúp đỡ 

khi bị đau, chảy máu, ngã, bị 

lạc người thân hoặc khi phát 

hiện có cháy…. 

- Tất cả các hoạt động trong 

ngày 

-Cháu biết an toàn khi tham gia 

giao thông (MT 42) 

 

- Trẻ biết gọi tên, ý nghĩa các 

màu của đèn tín hiệu giao 

thông 

- HĐC: Giáo dục an toàn 

giao thông ( trang 12) 

Phát triển nhận thức 

- Trẻ nhận biết được một số đặc 

điểm nổi bật và ích lợi của một số 

động vật (MT 45 ) 

 

-  Trẻ nhận biết được một số 

đặc điểm nổi bật và lợi ích 

của một số con vật sống trong 

rừng. Biết tên gọi đặc điểm 

cấu tạo của một số con vật 

trong rừng xanh. 

- KPKH: Tìm hiểu về một số 

con vật trong rừng xanh 

 

- Trẻ nhận biết số lượng các đối 

tượng trong phạm vi 3 (MT 57) 

- Trẻ biết so sánh số lượng 

trong phạm vi 3 ; nói được 

- LQVT: So sánh số lượng 

trong phạm vi 3 
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 các từ bằng nhau, nhiều hơn, 

ít hơn khi so sánh 

( trang 7) 

 

- Trẻ biết sử dụng một số thiết bị 

công nghệ thông tin an toàn, 

đúng cách với sự hỗ trợ của 

người lớn (MT75) 

- Trẻ biết bật/tắt thiết bị khi 

được hướng dẫn; biết không 

nhìn màn hình quá lâu; không 

truy cập các trang web lạ… 

HĐ: Phòng máy 

Phát triển ngôn ngữ 

- Trẻ biết lắng nghe kể chuyện và 

đặt câu hỏi theo nội dung truyện 

(MT 78) 

 

-Trẻ biết lắng nghe kể 

chuyện; biết đặt câu hỏi và trả 

lời được câu hỏi theo nội 

dung truyện  

- LQVH: Chuyện “ Chú dê  

đen” 

 

- Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, 

đồng dao... (MT 86) 

 

- Trẻ biết đọc thơ, ca dao, 

đồng dao, tục ngữ, hò vè theo 

chủ đề những con vật trong 

rừng xanh. 

- HĐVC: Góc nghệ thuật:   

+Hát múa, đọc thơ theo chủ 

đề. 

- Trẻ nghe, hiểu các câu nói có 

ngữ điệu khác nhau (MT 90) 

 

- Trẻ nghe và phát âm các từ 

khó khi quan sát cây hoa 

nguyệt quế , cây bàng đài 

loan, khi tham gia thử 

nghiệm… 

- HĐNT:  

+ Quan sát cây hoa nguyệt quế 

, cây bàng đài loan 

+TN: Nam châm hút gì? 

- Trẻ biết làm quen với việc đọc – 

viết (MT 91) 

 

- Trẻ làm quen với cách đọc 

và viết tiếng Việt: Hướng 

đọc, viết: từ trái sang phải, từ 

dòng trên xuống dòng dưới; 

có ý thức giữ gìn sách truyện 

khi đọc cùng bạn 

- HĐ:  phòng Thư viện 

- Trẻ nhận biết và làm quen với 

chữ cái theo khả năng (MT95) 

-Trẻ nhận biết và làm quen 

với chữ cái “T” 

- HĐ chiều: NB-LQCC 

“Chữ T” 

Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi 

trường (MT 101) 

 

 - Trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi 

trường, biết giữ vệ sinh trong 

và ngoài lớp học, không bôi 

bẩn lên tường. Trẻ có ý thức 

bảo vệ, chăm sóc con vật và 

cây cối; chơi xong biết sắp 

xếp đồ dùng đúng nơi quy 

định…. 

 

 

- HĐ vui chơi 

+ Góc xây dựng:  

Xây Thảo cầm viên  

+ Góc học tập:  

Xem sách, truyện tranh về 

chủ đề- Lô tô động vật, ghép 

tranh... 

+ Góc thiên nhiên:  

Làm hình con thỏ, con gấu 

bằng lá cây 
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- Trẻ biết chào hỏi và nói cảm 

ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở... 

(MT 109) 

 

- Trẻ biết chào hỏi và nói lời 

cảm ơn, xin lỗi khi đóng vai 

gia đình bán hàng. Biết phân 

vai làm người bán hàng và 

người mua hàng và chơi hòa 

thuận với bạn. 

- HĐ vui chơi 

+ Góc phân vai: 

Gia đình- Bán hàng  

 

Phát triển thẩm mỹ 

 - Trẻ hát đúng theo giai điệu của 

bài hát quen thuộc.(MT 114) 

 

 

- Trẻ hát đúng theo giai điệu 

của bài hát quen thuộc trong 

chủ đề cùng bạn trong góc 

chơi, khi nêu gương… 

- HĐ vui chơi 

+ NT: Hát múa, đọc thơ theo 

chủ đề. 

- HĐ nêu gương  

- Trẻ biết vận động theo nhịp điệu 

bài hát, bản nhạc, vỗ tay minh họa  

(MT 116) 

 

- Trẻ biết vận động theo nhịp 

bài hát “Chú ếch con” cùng 

cô và các bạn 

 

-GDÂN: “Chú ếch con” 

( TT: Vận động múa) 

 

- Trẻ biết lăn dọc, xoay tròn, ấn 

dẹt đất nặn để tạo thành các sản 

phẩm có 2 khối hoặc 3 khối  (MT 

120) 

- Trẻ biết lăn dọc, xoay tròn, 

ấn dẹt đất nặn để tạo thành 

một số con vật sống trong 

rừng theo ý thích. 

- HĐ Tạo hình: Nặn một số 

con vật sống trong rừng theo 

ý thích 

- HĐ chiều: Ôn kỹ năng nặn 

 - Trẻ nói được ý tưởng sản phẩm 

của bản thân (MT122) 

  

- Trẻ nói được ý tưởng sản 

phẩm của bản thân khi nhận 

xét sản phẩm về màu sắc, 

hình dáng/ đường nét và thể 

hiện cảm xúc vui khi sản 

phẩm của mình làm ra được 

nhiều người khen ngợi 

 

- HĐ vui chơi 

+ NT: Vẽ, tô màu tranh, làm 

album các con vật sống 

trong rừng 

- Dự án STEAM: Dự án: 

“Làm đệm ngủ cho thú cưng- 

Tiết 2” 
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KẾ HOẠCH TUẦN 2: NHỮNG CON VẬT TRONG RỪNG XANH  

(từ ngày 17/11 đến ngày 21/11/2025) 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

17/11/2025 

Thứ ba 

18/11/2025 

Thứ tư 

19/11/2025 

Thứ năm 

20/11/2025 

Thứ sáu 

21/11/2025 

Đón trẻ - 

trò chuyện 

- Đón trẻ vào lớp– Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ 

-  Trò chuyện với trẻ về đặc điểm, hình dáng, nơi sống, bảo vệ..... các con vật sống trong 

rừng như hổ, sư tử, voi, gấu, khỉ…… 

   +  Biết lau mặt, rửa tay, chải răng đúng thao tác 

   +  Biết xưng hô thân mật với bạn, biết chào hỏi lễ phép với mọi người xung quanh 

TDBS :       Tập kết hợp bài hát « Con cào cào » 

* Chân 3 : Đứng đưa 1 chân ra trước 

Hoạt 

động 

ngoài trời 

 Quan sát cây 

hoa nguyệt 

quế  

TCVĐ:  Khỉ 

chuyền chuối 

Thử nghiệm: 

Nam châm hút 

gì?  

TCVĐ :  Thỏ đổi 

chuồng 

 Quan sát cây 

hoa nguyệt quế  

TCVĐ:  Khỉ 

chuyền chuối 

Quan sát cây 

bàng Đài loan 

Trò chơi vận 

động :  Thỏ đổi 

chuồng 

 Quan sát cây 

hoa nguyệt 

quế  

TCVĐ:  Khỉ 

chuyền chuối 

Hoạt 

động 

chung 

KPKH 
 

Tìm hiểu về 

một số con 

vật trong rừng 

xanh 
 

Phòng máy 

 

LQVT 
 

So sánh số lượng 

trong phạm vi 3 
( trang 7) 

 

GDÂN 

Chú ếch con TT: 

Vận động múa 

LQVH 
 

Chuyện  

“ Chú dê đen” 
 

 

Thư viện 

Tạo hình 

 

Nặn một số con 

vật sống trong 

rừng theo ý 

thích 
 

 

TDGH 
 

Ném xa  

bằng 1 tay 

 
 

 

Hoạt động 

vui chơi 

Góc phân 

vai: 

Gia đình- Bán 

hàng  

Góc thiên nhiên:  

Làm hình con thỏ, 

con gấu bằng lá 

cây 

 

Góc học tập:  

Xem sách, 

truyện tranh về 

chủ đề- Lô tô 

động vật, ghép 

tranh... 

 

Góc nghệ thuật:  

+Vẽ, tô màu 

tranh, làm album 

các con vật sống 

trong rừng 

+Hát múa, đọc 

thơ theo chủ đề. 

Góc xây 

dựng:  

Xây Thảo 

cầm viên 

STEAM Dự án: Làm đệm ngủ cho thú cưng - tiết 2 (trang 10-11) 

Hoạt động 

chiều 

 

HDTC 

 Thỏ đổi 

chuồng 

SHNK 

(Anh văn ) 

SHNK 

(TDNĐ) 

SHNK 

(Anh văn ) 

SHNK 

(TDNĐ) 

GD ATGT 

trang 12 

Rèn thao tác chải 

răng 
 

NB-LQCC 

Chữ t (tr13) 

Ôn kỹ năng nặn 
Sinh hoạt 

tập thể 

Hoạt động 

nêu gương 
Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương 

cuối tuần 

Trả trẻ Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh 
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CHỦ ĐỀ NHÁNH: THẾ GIỚI CÔN TRÙNG VÀ CHIM 

Thời gian: 01 tuần (từ ngày 24/11 đến ngày 28/11/2025) 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

-Biết bắt đầu kết thúc động tác bài tập 

thể dục buổi sáng theo hiệu lệnh 

(MT1) 

-Trẻ thực hiện các động tác 

thể dục sáng 

-Thể dục sáng 

+Thở 3:  Thổi nơ bay 

+ Tay vai 3 :  Hai tay thay 

nhau đưa thẳng lên cao 

+ Bụng 3 :  Cúi gập người về 

phía trước 

 + Chân 3 : Đứng đưa 1 chân 

ra trước 

+ Bật 3 :   Bật tách – khép 

chân 

-  Trẻ phối hợp tay mắt trong vận 

động ném ( MT 07) 

--Trẻ biết phối hợp tay mắt 

thực hiện động tác vận động 

ném trúng đích nằm ngang 

theo hướng dẫn của cô cùng 

bạn 

- TDGH: Ném trúng đích 

nằm ngang 

- Xếp chồng 10 - 12 khối (MT 14) - Trẻ biết xếp lần lượt, giữ 

thăng bằng các khối khi xếp 

chồng các hình khối khác 

nhau không đổ khi chơi   

- HĐ: Đón – trả trẻ: trẻ 

chơi lắp ráp , xếp hình 

cùng bạn 

- Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ  

sinh, phòng bệnh khi được nhắc 

nhở (MT 21) 

Trẻ biết rửa chân theo hướng 

dẫn của cô cùng bạn 

-TTVS: Dạy trẻ  

thao tác rửa chân 

-Cháu biết an toàn khi tham gia 

giao thông (MT 42) 

 

- Trẻ biết gọi tên, ý nghĩa các 

màu của đèn tín hiệu, biết tô 

các đèn còn thiếu vào đúng 

chỗ của cột đèn giao thông 

-HĐ chiều: Giáo dục 

ATGT ( trang 13) 

Phát triển nhận thức 

- Trẻ nhận biết được một số đặc 

điểm nổi bật và ích lợi của một số 

động vật (MT 45) 

 

- Trẻ biết được tên gọi, đặc 

điểm cấu tạo của vòng đời của 

bướm 

- KPKH: Tìm hiểu về vòng 

đời của bướm  

- Gộp hai nhóm đối tượng có số 

lượng trong phạm vi 5, đếm và nói 

kết quả. (MT 64) 

- Trẻ biết gộp 2 nhóm đối 

tượng và đếm theo hiểu biết  

- LQVT: Gộp 2 nhóm trong 

phạm vi 3 (trang 8) 
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-Trẻ biết sử dụng một số thiết bị 

công nghệ thông tin an toàn, đúng 

cách với sự hỗ trợ của người lớn 

(MT75) 

 

- Trẻ biết bật/tắt thiết bị khi 

được hướng dẫn. Biết không 

nhìn màn hình quá lâu. 

- Biết không tự ý truy cập các 

ứng dụng hay website lạ. 

- Khi sử dụng máy tính bảng 

để học, trẻ biết cách mở ứng 

dụng học tập do người lớn 

hướng dẫn. 

HĐ: Phòng máy 

Phát triển ngôn ngữ 

-Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, 

đồng dao…. (MT 86) 

 

- Trẻ tham gia đọc thơ “ Ong 

và bướm”. Biết sử dụng ngôn 

ngữ phù hợp để trả lời những 

câu hỏi của cô.  

- LQVH: Thơ “Ong và 

bướm” 

- Trẻ nghe, hiểu các câu nói có ngữ 

điệu khác nhau (MT 90) 

-Trẻ biết nghe, hiểu và phát 

âm các từ khó, từ mới khi 

nhận xét các bạn trong hoạt 

động nêu gương 

- HĐ nêu gương: cuối 

ngày, cuối tuần. 

 

- Trẻ biết làm quen với việc đọc – 

viết (MT 91) 

 

- Trẻ làm quen với cách đọc 

và viết tiếng Việt: Hướng đọc, 

viết: từ trái sang phải, từ dòng 

trên xuống dòng dưới; có ý 

thức giữ gìn sách truyện khi 

đọc cùng bạn 

- HĐ:  phòng Thư viện 

-Trẻ nhận biết và làm quen với 

chữ cái theo khả năng (MT 95) 

 

-Trẻ nhận biết và làm quen 

được chữ cái C theo hướng 

dẫn của cô 

- HĐ chiều: NB-LQCC 

“chữ c” 

Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi 

trường. (MT 101) 

 

-Trẻ có ý thức giữ vệ sinh sân 

trường, chăm sóc cây xanh 

khi dạo chơi; biết thu dọn đồ 

dùng gọn gàng sau khi thử 

nghiệm 

- HĐNT:  

+ Quan sát cây dừa kiểng 

+ TN: Sự kì diệu của mùa 

sắc, Cà rốt vui nhộn 

- Trẻ biết chào hỏi và nói cảm ơn, 

xin lỗi khi được nhắc nhở... (MT 

109) 

-Trẻ có cử chỉ, lời nói lễ phép 

(chào hỏi, cảm ơn) trong khi 

chơi cùng bạn 

- HĐ vui chơi 

Góc PV: Gia đình-  bán hàng 

Phát triển thẩm mỹ 
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-Trẻ hát đúng theo giai điệu của 

bài hát quen thuộc.(MT 114) 

-Trẻ hát tự nhiên, hát đúng 

theo giai điệu bài hát cùng cô 

và bạn  

-GDÂN: Con chim non. TT: 

Dạy hát 

- HĐ vui chơi 

+ NT: Hát, múa các bài hát 

trong chủ đề 

- HĐ nêu gương  

 - Trẻ nói được ý tưởng sản phẩm 

của bản thân (MT122) 

  

- Trẻ nói được ý tưởng sản 

phẩm của bản thân khi nhận 

xét sản phẩm về màu sắc, hình 

dáng/ đường nét và thể hiện 

cảm xúc vui khi sản phẩm của 

mình làm ra được nhiều người 

khen ngợi 

 

-TH: Vẽ, tô con bướm 

(trang 21) 

- HĐ vui chơi 

+ NT: Vẽ, tô màu tranh, 

nặn , làm album  những 

con côn trùng, chim 

- HĐ chiều: Ôn kỹ năng cầm 

kéo 

- STEAM: Trò chơi câu cá  

tiết 1 (trang 14-15) 
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KẾ HOẠCH TUẦN 3: THẾ GIỚI CÔN TRÙNG VÀ CHIM 

(từ ngày 24/11 đến ngày 28/11/2025) 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

24/11/2025 

Thứ ba 

25/11/2025 

Thứ tư 

26/11/2025 
Thứ năm 

27/11/2025 

Thứ sáu 

28/11/2025 

Đón trẻ - 

trò chuyện 

- Đón trẻ vào lớp– Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ 

- Trò chuyện với trẻ  về đặc điểm, hình dáng, nơi sống..... các con vật như  bướm, ong, 

cào cào  ….. và các loài chim quen thuộc 

+  Biết chào hỏi lễ phép với người lớn, biết cám ơn khi nhận quà 

+  Không nghịch phá nước, biết rửa tay sạch sẽ trước và sau khi ăn, khi tay bẩn 

TDBS :       Tập kết hợp bài hát « Con cào cào » 

• Bật 3 :   Bật tách – khép chân 

Hoạt 

động 

ngoài trời 

 Quan sát cây 

dừa kiểng 

TCVĐ : 

Chim bay – 

cò bay  

Thử nghiệm: 

Sự kì diệu của 

màu sắc 

TCVĐ :  Bướm 

vàng tìm hoa 

 Quan sát cây 

dừa kiểng 

TCVĐ : Chim 

bay – cò bay  

  Thử nghiệm: 

Cà rốt vui nhộn 

TCVĐ :   

Bướm vàng 

tìm hoa 

 Quan sát cây 

dừa kiểng 

TCVĐ : Chim 

bay – cò bay  

Hoạt 

động 

chung 

KPKH  
 

Tìm hiểu về 

vòng đời của 

bướm 

 

Phòng máy 

LQVT 
 

Gộp 2 nhóm 

trong phạm vi 3 
(trang 8) 

 

GDÂN 

Con chim non 

TT: Dạy hát 

LQVH 
 

Thơ  

Ong và Bướm 

 

 

Thư viện 

Tạo hình 

 

Vẽ - tô màu 

con bướm 

 (Trang 21) 

 

TDGH 
 

Ném trúng đích 

nằm ngang 
 

 

Hoạt động 

vui chơi 

Góc phân 

vai: 

Gia đình- 

Bán hàng  

 

Góc thiên nhiên:  

Làm con bướm 

bằng lá cây 

 

Góc học tập:  

+Xem sách, 

truyện tranh về 

chủ đề 

+ Chơi tranh 

so hình, ghép 

tranh 

Góc nghệ thuật:  

 +Vẽ, tô màu 

tranh, nặn , 

làmm album  

con côn trùng  

+Hát múa, đọc 

thơ theo chủ đề 

Góc xây dựng:  

Xây nông trại 

nuôi ong 

STEAM Dự án: Trò chơi câu cá - tiết 1 (trang 14-15) 

Hoạt động 

chiều 

HDTC 

Bướm vàng 

tìm hoa 

SHNK 

(Anh văn ) 

SHNK 

(TDNĐ) 

SHNK 

(Anh văn ) 

SHNK 

(TDNĐ) 

GD ATGT 

trang 13 

Rèn thao tác 

 rửa chân 
 

NB-LQCC 

Chữ c (tr14) 

Ôn kỹ năng 

cầm kéo   

Sinh hoạt  

tập thể 

Hoạt động 

nêu gương 
Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương 

cuối tuần 

Trả trẻ Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh 
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CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ KHÁM PHÁ ĐẠI DƯƠNG 

Thời gian: 01 tuần (từ ngày 01/12 đến ngày 05/12/2025) 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

-Biết bắt đầu kết thúc động tác bài tập 

thể dục buổi sáng theo hiệu lệnh 

(MT1) 

-Trẻ thực hiện các động tác 

thể dục sáng 

-Thể dục sáng 

+Thở 4:  Máy bay 

+ Tay vai 3 :  Hai tay thay 

nhau đưa thẳng lên cao 

+ Bụng 3 :  Cúi gập người về 

phía trước 

 + Chân 3 : Đứng đưa 1 chân 

ra trước 

+ Bật 3 :   Bật tách – khép 

chân 

-  Trẻ phối hợp tay mắt trong vận 

động ném ( MT 07) 

-Trẻ thực hiện được vận động 

ném trúng đích theo trò chơi 

“Cho cá ăn” cùng bạn 

- TDGH: Ném trúng đích 

theo trò chơi “Cho cá ăn” 

- Xếp chồng 10 - 12 khối (MT 14) - Trẻ biết xếp lần lượt, giữ 

thăng bằng các khối khi xếp 

chồng các hình khối khác 

nhau không đổ khi chơi   

- HĐ: Đón – trả trẻ: trẻ 

chơi lắp ráp , xếp hình cùng 

bạn 

- Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ  

sinh, phòng bệnh khi được nhắc 

nhở (MT 21) 

Trẻ biết lau mặt theo hướng 

dẫn của cô  

-TTVS: Dạy trẻ thao tác 

lau mặt 

-Cháu biết an toàn khi tham gia 

giao thông (MT 42) 

 

- Trẻ biết gọi tên, ý nghĩa các 

màu của đèn tín hiệu, biết tô 

màu đèn GT phù hợp nội dung 

tranh trong sách 

-HĐ chiều: Giáo dục 

ATGT (trang 14) 

Phát triển nhận thức 

- Trẻ biết phân loại một số con vật 

theo 1 - 2 dấu hiệu  (MT 47) 

 

- Trẻ nhận biết và phân loại 

được tên gọi, đặc điểm cấu tạo 

của một số con vật sống dưới 

nước 

- KPKH: Tìm hiểu về một 

số con vật sống dưới nước 

- Trẻ nhận biết số lượng các đối 

tượng trong phạm vi 5 (MT 57) 

 

- Trẻ nhận biết chữ số, số 

lượng và số thứ tự trong phạm 

vi 4, nói được các từ bằng 

nhau, nhiều hơn, ít hơn 

- LQVT: Dạy trẻ nhận biết 

số lượng 4 (trang 10) 

 

-Trẻ biết sử dụng một số thiết bị 

công nghệ thông tin an toàn, đúng 

- Trẻ biết bật/tắt thiết bị khi 

được hướng dẫn. Biết không 

nhìn màn hình quá lâu. 

HĐ: Phòng máy 
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cách với sự hỗ trợ của người lớn 

(MT75) 

 

- Biết không tự ý truy cập các 

ứng dụng hay website lạ. 

- Khi sử dụng máy tính bảng 

để học, trẻ biết cách mở ứng 

dụng học tập do người lớn 

hướng dẫn. 

Phát triển ngôn ngữ 

-Trẻ biết lắng nghe kể chuyện và 

đặt câu hỏi theo nội dung truyện 

(MT 78) 

- Trẻ nghe hiểu nội dung 

truyện kể; có thể đặt câu hỏi 

theo nội dung truyện cùng bạn 

- LQVH: Chuyện “Cá rô 

con không vâng lời mẹ” 

 

- Trẻ nghe, hiểu các câu nói có ngữ 

điệu khác nhau (MT 90) 

-Trẻ biết nghe, hiểu và phát 

âm các từ khó, từ mới khi nêu 

lên nhận xét về các bạn khi 

nêu gương 

- HĐ nêu gương: cuối 

ngày, cuối tuần. 

 

- Trẻ biết làm quen với việc đọc – 

viết (MT 91) 

 

- Trẻ làm quen với cách đọc 

và viết tiếng Việt: Hướng đọc, 

viết: từ trái sang phải, từ dòng 

trên xuống dòng dưới; có ý 

thức giữ gìn sách truyện khi 

đọc cùng bạn 

- HĐ:  phòng Thư viện 

-Trẻ nhận biết và làm quen với 

chữ cái theo khả năng (MT 95) 

 

-Trẻ nhận biết và phân biệt 

được chữ cái I, T, C cùng bạn 

khi tham gia hoạt động 

- HĐ chiều: NB-LQCC 

“Ôn chữ i,t,c” 

Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi 

trường. (MT 101) 

 

-Trẻ có ý thức giữ vệ sinh sân 

trường, chăm sóc cây xanh 

khi dạo chơi; biết nhắc người 

lớn thay nước cho hồ cá khi 

thấy hồ nước bị bẩn 

- HĐNT:  

+ Quan sát hồ cá và các 

con cá trong hồ 

+ TN: Những bong bóng 

màu , trứng chìm trứng 

nổi.  

- Trẻ biết chào hỏi và nói cảm ơn, 

xin lỗi khi được nhắc nhở... (MT 

109) 

-Trẻ có cử chỉ, lời nói lễ phép 

(chào hỏi, cảm ơn) trong khi 

chơi cùng bạn 

- HĐ vui chơi 

Góc PV: 

Gia đình-  bán hàng 

Phát triển thẩm mỹ 

- Trẻ biết vận động theo nhịp điệu 

bài hát, bản nhạc, vỗ tay minh họa. 

(MT 116) 

-Trẻ vận động đơn giản theo 

giai điệu của các bài hát cùng 

cô và bạn trong các hoạt động 

tại lớp 

-GDÂN: Cá vàng bơi. TT 

Múa 

- HĐ vui chơi 

+ NT: Hát, múa các bài hát 

trong chủ đề 

- HĐ nêu gương  
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- Trẻ biết cắt/ xé theo dãy, xé vụn 

và dán thành sản phẩm đơn giản 

(MT 118) 

- Trẻ biết cắt các hình ảnh về 

các con vật sống dưới nước và 

dán vào sách theo yêu cầu  

-TH: Cắt – dán con vật 

sống dưới nước (trang 22) 

 

 - Trẻ nói được ý tưởng sản phẩm 

của bản thân (MT122) 

  

- Trẻ nói được ý tưởng sản 

phẩm của bản thân khi nhận 

xét sản phẩm về màu sắc, hình 

dáng/ đường nét và thể hiện 

cảm xúc vui khi sản phẩm của 

mình làm ra được nhiều người 

khen ngợi 

 

- HĐ vui chơi 

+ NT: Vẽ, tô màu tranh, 

nặn,  làm album các con 

vật sống dưới nước 

- THNTH: Những con vật 

đáng yêu 

- STEAM: Trò chơi câu cá  

tiết 2 (trang 14-15) 
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KẾ HOẠCH TUẦN 4: BÉ KHÁM PHÁ ĐẠI DƯƠNG 

 (từ ngày 01/12 đến ngày 05/12/2025) 

 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

01/12/2025 

Thứ ba 

02/12/2025 

Thứ tư 

03/12/2025 

Thứ năm 

04/12/2025 

Thứ sáu 

05/12/2025 

Đón trẻ - 

trò chuyện 

- Đón trẻ vào lớp– Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ 

- Trò chuyện với trẻ về đặc điểm, hình dáng, cách chăm sóc, bảo vệ..... các con vật sống 

dưới nước như cá nước ngọt, cá biển, tôm, cua, rùa….. 

+  Sắp xếp đd đc gọn gàng, biết rửa tay sạch sẽ trước và sau khi ăn, khi tay bẩn 

+  Rèn cho trẻ giờ học ngồi ngay ngắn, biết chào hỏi lễ phép 

TDBS :       Tập kết hợp bài hát « Con cào cào » 

*Thở 4 :   Máy bay 

Hoạt 

động 

ngoài trời 

 Quan sát hồ cá 

TCVĐ: Cá sấu 

lên bờ 

Thử nghiệm: 

Những bong 

bóng màu 

TCVĐ :  Cá 

bơi về biển 

 Quan sát các 

con cá nhỏ 

trong hồ 

TCVĐ: Cá sấu 

lên bờ 

Thử nghiệm: 

Trứng chìm – 

trứng nổi 

TCVĐ :  Cá 

bơi về biển 

 Quan sát con cá 

tai tượng 

TCVĐ: Cá sấu lên 

bờ 

Hoạt 

động 

chung 

KPKH 
 

Tìm hiểu về 

một số con vật 

sống dưới 

nước 
 

Phòng máy 
 

LQVT 
 

Dạy trẻ nhận 

biết số lượng 4 
 (Trang 10) 

 

 

GDÂN 

Cá vàng bơi 
TT: Dạy Múa 

LQVH 
 

Chuyện   

“ Cá rô con 

không vâng lời 

mẹ” 
 

Thư viện 

 

Tạo hình 
 

Cắt – dán con 

vật sống dưới 

nước 
( trang 22) 

TDGH 
 

Ném trúng đích 

theo trò chơi 

“Cho cá ăn” 

  
 

Hoạt động 

vui chơi 

Góc phân vai: 

Gia đình- Bán 

hàng  

 

Góc thiên 

nhiên:  

Chơi câu cá 

 

Góc học tập:  

+Xem sách, 

truyện tranh về 

chủ đề 

+ Chơi  Tranh 

so hình, tìm 

bóng con vật.... 

Góc xây 

dựng:  

Xây ao cá 

Góc nghệ thuật:  

+Vẽ, tô màu 

tranh, nặn,  làm 

album các con vật 

sống dưới nước  

+Hát múa, đọc 

thơ theo chủ đề. 

STEAM Dự án: Trò chơi câu cá - tiết 2 (trang 14-15) 

Hoạt động 

chiều 

HDTC 

Cá bơi về biển 

SHNK 

(Anh văn ) 

SHNK 

(TDNĐ) 

SHNK 

(Anh văn ) 

SHNK 

(TDNĐ) 

GD ATGT 

trang 14 

Rèn thao tác 

lau mặt 
 

NB-LQCC 

Ôn chữ i,t,c 

THNTH 

Những con 

vật đáng yêu 

Sinh hoạt 

tập thể 

Hoạt động 

nêu gương 
Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương 

cuối tuần 

Trả trẻ Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh 
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PHT/CM Ký duyệt TTCM 

Ngày 22 tháng 10 năm 2025 

 

Ngày 20 tháng 10 năm 2025 

 

 

 


